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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BA ĐÌNH  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
  

Bản án số: 02/2024/HSST 

Ngày: 09/01/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Ngọc Liên 
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Hà 
                                          2. Bà Nguyễn Thị Thụy 
 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.  
 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Phượng – Kiểm sát viên. 
Ngày 09 tháng 01 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 
238/2023/TL - HSST ngày 19 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Bùi Thanh M, sinh năm 1990; ĐKHKTT và nơi ở: Số 15 ngõ 
22 đường Đ, TDP  Đ, phường Đ, quận B, thành phố H; Nghề nghiệp: tự do; Văn 
hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Bùi 
Minh T và bà Lê Thị N; Vợ: Lê Thị P; Có 02 con ; Nhân thân: Chưa có tiền án, 
tiền sự;  

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 06/01/2023. Hủy bỏ quyết định tạm giữ và áp 
dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Bị cáo Bùi Thanh M bị Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội truy tố về hành vi phạm tội như sau: 
Khoảng 10h00’ ngày 06/01/2023, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội 

phạm về kinh tế - Công an quận Ba Đình phối hợp với Đội 4 - PC05 - Công an 
thành phố Hà Nội, thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Kim 
Mã - Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã phát hiện 
Bùi Thanh M và Lê Thị P (SN: 1995, HKTT: Số 15 ngõ 22 đường Đ, TDP Đ, 
phường Đ, quận B, thành phố H) điều khiển xe máy Liberty màu đỏ, BKS: 
29L5- 27531 đang dừng đỗ tại vỉa hè trước tòa nhà V-Tower số 649 Kim Mã, 
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phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại khung phía dưới cổ xe máy có 
treo 01 túi nilon màu trắng, kích thước 30 x 20cm. Qua kiểm tra bên trong túi 
nilon Tổ công tác phát hiện số vật phẩm bên trong túi nilon được chế tác từ ngà 
voi. Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm việc.  

Quá trình điều tra xác định: Từ khoảng năm 2019, M buôn bán online các 
sản phẩm trang sức chế tác từ ngà voi và các sản phẩm từ động vật khác qua 
mạng xã hội Zalo, tài khoản của M là: “Phong thủy mỹ nghệ Bùi M”. Trong 
tháng 11/2022, người dùng tài khoản Zalo tên là: “Mai Nguyễn” nhắn tin đến tài 
khoản Zalo của M để hỏi mua: móng gấu, móng hổ và vòng tay làm từ ngà voi. 
Sau đó, M lên mạng Zalo, Facebook tìm kiếm và thu mua các vòng hạt đeo ngà 
voi để tích trữ. Ngày 30/12/2022, đối tượng có tài khoản Zalo: “Mai Nguyễn” 
tiếp tục nhắn tin qua mạng xã hội Zalo cho M hỏi mua một số trang sức làm từ 
ngà voi gồm 05 vòng tay, 02 móng gấu, 02 móng hổ. Cùng ngày 30/12/2022, M 
mua hai móng hổ từ tài khoản Zalo tên “Đức Kennic” với giá 5.700.000 đồng và 
thanh toán chuyển khoản cho tài khoản số 0651000xxxxxx mở tại Ngân hàng 
Vietcombank. Ngày 01/01/2023, M mua 02 móng gấu từ tài khoản Zalo 
“Trương Thị Tuyến” với giá là 400.000/ cái và thanh toán số tiền 800.000 đồng 
cho Tuyến bằng hình thức ship cod qua dịch vụ giao hàng nào M không nhớ. 
Đối với các sản phẩm được làm từ ngà voi, M tìm mua trên mạng xã hội Zalo, 
Facebook (M không nhớ tên tài khoản của người bán). Sau khi mua gom đủ số 
hàng do “Mai Nguyễn” đặt, M đã liên hệ với đối tượng “Mai Nguyễn” và được 
cho số điện thoại 094917XXXX để liên lạc và hẹn giao hàng tại địa chỉ số 649 
Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Ngày 06/01/2023, M nhờ vợ là Lê Thị 
P chở bằng xe máy Piagio Libety, BKS 29L5-27XXX đến điểm hẹn, trong lúc 
M đứng đợi giao hàng cho “Mai Nguyễn” thì bị tổ công tác của Công an quận 
Ba Đình kiểm tra, phát hiện và quả tang như nêu ở trên. 

Tại Cơ quan điều tra Bùi Thanh M đã thành khẩn khai nhận hành vi của 
mình như nêu ở trên. 

Tang vật của vụ án: 
*Tang vật thu giữ của Bùi Thanh M khi bắt quả tang: 05 chuỗi vòng có 

17 hạt, một mặt khóa tỳ hưu xâu vòng tròn có kích thước 1cm/hạt, có màu trắng 
ngà, nghi là ngà voi; 01 vòng hạt tròn gồm 12 hạt, xâu vòng tròn có kích thước 
2cm/hạt, có màu trắng ngà; 01 vòng tròn màu trắng ngà có trạm khảm hình rồng 
đường kính 10cm, bản rộng 3cm; 02 mặt hình quan âm, kích thước 5x0,5x1,8cm 
có màu trắng ngà; 01 mặt hình phật có kích thước 4x3x0,5cm có màu trắng ngà; 
01 hình phật có kích thước 3,5x2,5x1,2cm, có màu trắng ngà; 02 móng màu đen 
có gắn kim lại màu trắng hình rồng; 02 móng có màu trắng ngà, có mùi hôi. Các 
sản phẩm trên nghi được chế tác từ động vật nguy cấp quý hiếm.  

Ngoài ra còn thu giữ của Bùi Thanh M: 01 ĐTDĐ Iphone 7 Plus, Imei: 
356693083xxxxxx; 01 ĐTDĐ Iphone 11 Promax, số Imei: 35395810xxxxxx; 01 
xe máy nhãn hiệu  Liberty, BKS: 29L5-27XXX. 

Ngày 06/01/2023, Cơ quan CSĐT - Công an quận Ba Đình tiến hành 
Khám xét khẩn cấp nhà Bùi Thanh M, tại Số 15 ngõ 22 đường Đông Thắng, 
TDP Đông Ngạc 6, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thu giữ: 45 vòng 
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tay xuyên hạt các loại; 30 nhẫn các loại màu trắng ngà; 95 mặt các loạ; Hạt các 
loại; 119 nhẫn màu trắng ngà các loại; 51 vòng các loại. 

Kết luận giám định số 412/KL-KTHS ngày 17/01/2023, Kết luận giám 
định bổ sung số 7668/KL-KTHS ngày 24/11/2023 của Phòng kỹ thuật hình 
sự - Công an thành phố Hà Nội, kết luận:  

“- 05 vòng tay xuyên hạt màu trắng ngà, tổng khối lượng 166,62 gam 
- 01 vòng tròn màu trắng ngà có 12 hạt, tổng khối lượng 87,70 gam 
- 01 vòng tròn màu trắng ngà có khắc hình rồng, khối lượng 88,05 gam 
- 02 mặt hình quan âm và 01 mặt hình phật, tổng khối lượng 22,57 gam 
- 01 mặt phật hình chữ nhật màu trắng ngà, khối lượng 10,49 gam 
- 45 vòng tay xuyên hạt các loại, tổng khối lượng 944,52 gam 
- 30 nhẫn các loại màu trắng ngà, tổng khối lượng 223,11 gam 
- 95 mặt dây chuyền màu trắng ngà, tổng khối lượng 1056,30 gam 
- Hạt các loại màu trắng ngà, tổng khối lượng 251,61 gam 
- 119 nhẫn màu trắng ngà các loại, tổng khối lượng 111,53 gam 
- 51 vòng các loại màu trắng ngà, tổng khối lượng 878,44 gam.”  
Kết luận giám định động vật số 1042/STTNSV ngày 07/7/2023 của 

Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, kết luận:   
Xác định tên loài động vật: 
- 02 mỏng động vật bọc bạc là móng của động vật. Kết quả phân tích sinh 

học phân tử ADN 01 mẫu cho kết quả là của loài Gấu nâu, có tên khoa học 
Ursus arctos. 

- 02 móng là móng của động vật. Phân tích sinh học phân tử ADN 01 mẫu 
cho kết quả là của loài Hổ, có tên khoa học Panthera tigris. 

- 05 vòng dây xuyên hạt màu trắng ngà, 01 vòng tay 12 hạt màu trắng và 
45 vòng tay xuyên hạt các loại màu trắng là ngà voi. Phân tích sinh học phân tử 
ngẫu nhiên 01 hạt của 01 vòng dây xuyên hạt trên cho kết quả là của loài Voi 
châu phi, có tên khoa học Loxodonta africana 

- 01 vòng tròn màu trắng ngà là ngà voi. Phân tích sinh học phân tử ADN 
cho kết quả là của loài Voi châu phi, có tên khoa học là Loxodonta africana. 

- 119 nhẫn màu trắng và 30 nhẫn các loại mẫu trắng là ngà voi. Phân 
tích sinh học phân tử ngẫu nhiên 01 nhẫn cho kết quả là của loài Voi châu phi, 
có tên khoa học Loxodonta africana. 

- 02 mặt dây chuyền hình phật quan âm, 01 hình phật màu trắng, 01mặt 
phật chữ nhật màu trắng và 95 mặt dây chuyển các loại màu trắng là ngà voi. 
Phân tích sinh học phân tử ngẫu nhiên 01 mặt dây chuyển cho kết quả là của 
loài Voi châu phi, có tên khoa học Loxodonta africana. 

- 51 vòng các loại màu trắng ngà là ngà voi. Phân tích sinh học phân tử 
ngẫu nhiên 01 vòng cho kết quả là của loài Voi châu phi, có tên khoa học 
Loxodonta africana. 

Hạt các loại màu trắng ngà là ngà voi. Phân tích sinh học phân tử ngẫu 
nhiên 01 hạt cho kết quả là của loài Voi châu phi, có tên khoa học Loxodonta 
africana. 

Xác định tình trạng bảo tồn theo quy định của pháp luật: 
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1. Loài Hổ (Panthera tigris) có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy 
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-
CP ngày 16/07/2019 của Chính phủ. 

2. Loài Hổ (Panthera tigris) và loài Voi châu phi (Loxodonta africana) có 
tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc. Phụ 
lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy 
cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 
của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam. 

3. Loài Gấu nâu (Ursus arctos) có tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài 
động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các 
loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông 
báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam 

Đối với người sử dụng tài khoản Zalo “Mai Nguyễn” mua hàng của Bùi 
Thanh M, có sử dụng thuê bao số điện thoại 094917XXXX: Quá trình điều xác 
định chủ thuê bao số điện thoại trên là Dương Văn L “Số CMND/CCCD: 
14029XXXX do CA Hải Dương cấp ngày 28/5/2018 Địa chỉ: Thị trấn Cẩm 
Giàng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương”. Xác minh tại địa phương không xác 
định được nhân thân, lai lịch. Tra cứu dữ liệu dân cư không có dữ liệu thông tin 
nên Cơ quan điều tra không xác định được. Nên không có căn cứ để xem xét xử 
lý.   

Đối với người sử dụng tài khoản Zalo tên “Đức Kennic” bán hàng cho 
Bùi Thanh M, và chuyển tiền mua hàng đến tài khoản 0651000xxxxxx mở tại 
Ngân hàng Vietcombank: Quá trình điều tra xác định người đứng tên số tài 
khoản trên là Nguyễn Văn Đ “Số CMND/CCCD: 24102XXXX (số điện thoại 
094917XXXX) Địa chỉ: xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk”. Xác 
minh tại địa phương, Nguyễn Văn Đ không có mặt tại địa phương, theo gia đình 
cung cấp Đức đã lấy vợ và sinh sống tại Quảng Nam không biết địa chỉ cụ thể. 
Cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục xác minh. 

Đối với người sử dụng tài khoản Zalo tên “Trương Thị Tuyến” bán hàng 
cho Bùi Thanh M, do M khai trước đó đã mua hàng và thanh toán qua tài khoản 
ngân hàng Agribank số 5219205887707, tài liệu điều tra xác định chủ tài khoản 
là Trương Thị T. Số CMND/CCCD: 03819702XXXX do Cục CSQLHC VỀ 
TTXH cấp ngày 28/10/2022 (SĐT 0978117664) Địa chỉ: 183/13 Mai Hắc Đế, 
phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan CSĐT 
- CAQ Ba Đình gửi Uỷ thác điều tra đến Cơ quan CSĐT - Thành phố Buôn Ma 
Thuột để triệu tập, ghi lời khai của Trương Thị T hiện chưa có kết quả trả lời. 
Cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục xác minh. 

Đối với chị Nguyễn Thị P (vợ của M): Quá trình điều tra xác định, trong 
quá trình Bùi Thanh M mua bán các sản phẩm trang sức bằng ngà voi và động 
vật hoang dã quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thì chị Phương không biết; Ngày 
06/01/2023 chị Phương chở M đi giao hàng nhưng không biết đó là hàng cấm. 
Do đó, chị Phương không đồng phạm với Bùi Thanh M về hành vi: Vi phạm 
quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Đối với xe máy Liberty, BKS: 
29L5-27XXX thu giữ của M, quá trình điều tra xác định chị Phương không biết, 
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không liên quan đến hành vi phạm tội của M nên Cơ quan điều tra đã trả lại xe 
máy trên cho chị Phương. 

Đối với 02 móng Gấu có tên khoa học Ursus arctos là loại nguy cấp quý 
hiếm, không thuộc trường hợp được ưu tiên bảo vệ, không đủ số lượng quy định 
tại điểm d, khoản 1, Điều 244 BLHS. Do đó, không đủ căn cứ để truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối với M về hành vi bán trái phép 02 móng Gấu này. Tuy nhiên, 
2 móng Gấu này cần được xử lý chung với các tang vật khác của vụ án. 

Cáo trạng số: 219/CT - VKS ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Viện kiểm 
sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội truy tố Bùi Thanh M về tội “Vi 
phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điểm b, c khoản 1 
Điều 244 Bộ Luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Thanh M đã thừa nhận hành vi phạm tội của 
mình là vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị 
cáo.  

Kiểm sát viên - Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm vụ án và đưa 
ra những chứng cứ, lý lẽ luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo về 
hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” 
theo điểm b, c khoản 1 Điều 244 Bộ Luật hình sự năm 2015. Xét nhân thân bị 
cáo Bùi Thanh M không có tiền án tiền sự, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 
hối cải về hành vi phạm tội của mình, ông nội bị cáo là người có công với Cách 
mạng nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo 
quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ Luật hình sự năm 2015. 

Đề nghị về hình phạt: Áp dụng điểm b, c khoản 1 Điều 244; Điểm s khoản 
1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng 
hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Bùi Thanh M từ 15 tháng đến 20 
tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 30          
tháng đến 40 tháng kể từ ngày tuyên án.  

Xử lý vật chứng: Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước 01 ĐTDĐ Iphone 11 
Pro màu vàng hồng,, số Imei: 35395810xxxxxxx, số Imeil 2: 353958101xxxxxx; 
01 ĐTDĐ Iphone 7 Plus Max màu trắng, số Imei: 356693083xxxxxx; Tịch thu 
tiêu hủy toàn bộ số vật chứng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, 
quý hiếm.  

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo. 
Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa luận 

tội, bị cáo đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố không có tranh luận 
gì. Nội dung lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo vì bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ 
vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 
cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, người bị hại, người làm chứng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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[1] Quá trình giải quyết vụ án, các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, về trình tự, về thủ tục quy định 
của bộ Luật tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong 
vụ án không có khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 
tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ diễn biến vụ án đúng như 
Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:              
Khoảng 10h00’ ngày 06/01/2023, tại trước tòa nhà V-Tower số 649 Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Bùi Thanh M đang mang đi  bán 
trái phép 375,43 gam sản phẩm được chế tác từ ngà voi châu phi có tên khoa học 
Loxodonta Africana; 02 móng hổ có tên khoa học Panthera tigris là loài nguy 
cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả 
tang. Khám xét tại nơi ở của M thu giữ các sản phẩm gồm vòng, nhẫn, hạt được 
làm từ ngà voi châu phi có tên khoa học Loxodonta Africana với tổng khối 
lượng là 3465,51 gam M đang tàng trữ để bán. Tổng khối lượng các sản phẩm 
làm từ ngà voi thu giữ của M là 3840,94 gam. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình truy tố Bùi Thanh M về 
tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điểm b, c 
khoản 1 Điều 244 Bộ Luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Thông qua diễn biến vụ án và quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa 
cho thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính 
sách độc quyền quản lý của Nhà nước, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa 
phương .Tuy nhiên xét nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, bị cáo phạm tội 
lần đầu, ông nội bị cáo là người có công với cách mạng. Tại cơ quan điều và tại 
phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải với hành vi phạm tội của 
mình. Vì vậy cần thiết áp dụng các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ Luật 
hình sự năm 2015 để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo, đồng 
thời áp dụng quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 cho bị cáo được 
hưởng án treo, cải tạo ngoài xã hội để thể hiện tính khoan hồng của Nhà 
nước. 

Xử lý vật chứng: Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước 01 ĐTDĐ Iphone 11 
Pro màu vàng hồng,, số Imei: 35395810xxxxxxx, số Imeil 2: 353958101xxxxxx; 
01 ĐTDĐ Iphone 7 Plus Max màu trắng, số Imei: 356693083xxxxxx do có liên 
quan đến hành vi phạm tội. 

Quá trình giám định, Viện sinh thái đã thu mẫu giám định, không hoàn lại 
01 vòng tay, 01 mặt phật quan âm, 02 nhẫn, 01 mặt dây chuyền, 01 vòng, 22 hạt 
các loại, 01 móng hổ, 01 móng gấu. Số tang vật còn lại tịch thu tiêu hủy: 04 
vòng tay xuyên hạt (17 hạt/vòng); 01 vòng tay tròn có 12 hạt;  01 mặt phật hình 
quan âm; 01 hình phật; 01 mặt phật hình chữ nhật; 01 vòng trạm khắc; 118 
nhẫn; 29 nhẫn các loại; 94 mặt dây chuyền các loại; 50 vòng các loại, 45 vòng 
tay xuyên các loại; Hạt các loại màu trắng ngà có tổng khối lượng 251,61 gam; 
01 móng gấu có tên khoa học là Ursus arctor; 01 móng hổ có tên khoa học là 
panthera tigris. 
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Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ 
sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

 [3] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị 
cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.  

Vì các căn cứ, nhận định của Hội đồng xét xử; 
QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng điểm b, c khoản 1 Điều 244; Điểm s khoản 1, khoản 2  Điều 51; 
Điều 65 Bộ Luật hình sự 2015; Các Điều 106; 136; 331; 333 Bộ Luật tố tụng hình 
sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc Hội khóa 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.  

2. Tuyên bố bị cáo Bùi Thanh M phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ 
động vật nguy cấp, quý, hiếm” 

Xử phạt: Bị cáo Bùi Thanh M 18 ( Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng 
án treo. Thời gian thử thách là 36 tháng kể từ ngày tuyên án.  

Giao bị cáo Bùi Thanh M về Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách 
của bản án. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư 
trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm 
nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được 
hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án 
treo. 

Xử lý vật chứng: Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước 01 ĐTDĐ Iphone 11 
Pro màu vàng hồng,, số Imei: 35395810xxxxxxx, số Imeil 2: 353958101xxxxxx; 
01 ĐTDĐ Iphone 7 Plus Max màu trắng, số Imei: 356693083xxxxxx; Tịch thu 
tiêu hủy 04 vòng tay xuyên hạt (17 hạt/vòng); 01 vòng tay tròn có 12 hạt;  01 
mặt phật hình quan âm; 01 hình phật; 01 mặt phật hình chữ nhật; 01 vòng trạm 
khắc; 118 nhẫn; 29 nhẫn các loại; 94 mặt dây chuyền các loại; 50 vòng các loại, 
45 vòng tay xuyên các loại; Hạt các loại màu trắng ngà có tổng khối lượng 
251,61 gam; 01 móng gấu có tên khoa học là Ursus arctor; 01 móng hổ có tên 
khoa học là panthera tigris. 

Các vật chứng trên đang lưu giữ theo biên bản giao vật chứng số 65 ngày 
25/12/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình tại Chi Cục thi 
hành án dân sự quận Ba Đình.  

Án phí HSST: Bị cáo Bùi Thanh M phải nộp 200.000 đồng án phí Hình 
sự sơ thẩm. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 
15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
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Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; 
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; 
- Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình; 
- Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội; 
- Công an quận Ba Đình; 
- Chi cục THA dân sự quận Ba Đình; 
- UBND phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội; 
- Bị cáo; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

(Đã ký) 

    

 Đinh Ngọc Liên 

 


